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Lớp: 10A01

12 2012010006 Lê Hương Giang 12/05/200 Nữ D02 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

14 2012010010 Đặng Thị Hậu 25/08/200 Nữ D02 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

21 2012010017 Lê Thị Mỹ Ly 12/12/200 Nữ D02 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

22 2012010018 Nguyễn Đình Nam 15/08/200 Nam D02 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

23 2012010019 Vũ Đình Nam 09/05/200 Nam D02 4.0 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 5

Lớp: 10A02

42 2012010040 Phạm Thị Thu Hiền 29/12/200 Nữ D02 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

43 2012010041 Phạm Thị Diệu Hương 03/02/200 Nữ D02 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

44 2012010042 Trần Thị Thúy Hường 29/08/200 Nữ D02 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

51 2012010052 Trương Nguyễn Th Sơn 12/01/200 Nam D02 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

57 2012010059 Nguyễn Thu Trang 13/07/200 Nữ D02 5.0 1 D Cải thiện Đã nộp

59 2012010061 Nguyễn Thị Hải Yến 30/04/200 Nữ D02 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 6

Lớp: 10A04

90 2012010106 Phạm Giang Nam 21/04/200 Nam D02 5.5 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

94 2012010111 Đặng Thị Như Quỳnh 21/04/200 Nữ D02 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

95 2012010112 Nguyễn Thuý Quỳnh 21/12/200 Nữ D02 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 3

Lớp: 10A05

112 2012010133 Hoàng Thị Huế 13/09/200 Nữ D02 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

113 2012010134 Tạ Tuấn Kiệt 23/10/200 Nam D02 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

119 2012010142 Trần Thị Nhung 21/10/200 Nữ D02 5.9 2 C Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 3

Lớp: 10A07

156 2012010187 Nguyễn Ngọc Ánh 11/04/200 Nữ D02 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

163 2012010197 Đinh Thị Hồng 17/05/200 Nữ D02 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

164 2012010198 Đỗ Thị Hồng 04/11/200 Nữ D02 4.2 1 D Cải thiện Đã nộp

166 2012010200 Nguyễn Thị Mai Lan 25/08/200 Nữ D02 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

167 2012010201 Ngô Thị Khánh Linh 28/11/200 Nữ D02 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

171 2012010205 Đặng Thị Hồng Nhung 28/05/200 Nữ D02 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

172 2012010206 Nguyễn Thu Phươn 16/09/200 Nữ D02 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

173 2012010208 Hoàng Thị Phương Thảo 19/12/200 Nữ D02 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

175 2012010212 Đỗ Thu Trang 15/04/200 Nữ D02 5.6 2 C Cải thiện Đã nộp

176 2012010213 Nguyễn Kiều Trang 09/11/200 Nữ D02 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

178 2012010215 Nguyễn Thanh Tùng 10/01/200 Nam D02 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

179 2012010216 Nguyễn Thị Tú Uyên 20/10/200 Nữ D02 5.7 2 C Cải thiện Đã nộp

180 2012010217 Phan Bảo Yến 26/10/200 Nữ D02 4.5 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 13

Lớp: 10A08

183 2012010223 Nguyễn Thảo Dung 08/02/200 Nữ D02 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp
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188 2012010228 Nguyễn Thị Huyền 18/09/200 Nữ D02 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

190 2012010230 Vũ Thị Minh Khánh 26/10/200 Nữ D02 4.5 1 D Cải thiện Đã nộp

193 2012010234 Đỗ Tiến Mạnh 06/07/200 Nam D02 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

195 2012010236 Nguyễn Hoàng Nam 28/05/200 Nam D02 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

196 2012010237 Vũ Thị Ngọc 17/03/200 Nữ D02 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

198 2012010239 Ngô Thị Hồng Nhi 29/01/200 Nữ D02 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

199 2012010240 Phạm Đỗ Linh Phươn 27/04/200 Nữ D02 4.5 1 D Cải thiện Đã nộp

201 2012010242 Nguyễn Thị Diệu Quỳnh 28/02/200 Nữ D02 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

205 2012010246 Nguyễn Quỳnh Trang 23/09/200 Nữ D02 5 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 10

Lớp: 10A09

209 2012010250 Nguyễn Lan Anh 11/10/200 Nữ D02 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

210 2012010251 Phạm Quỳnh Anh 16/11/200 Nữ D02 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

215 2012010256 Nguyễn Thị Giang 23/02/200 Nữ D02 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

222 2012010263 Nguyễn Đăng Tru Hiếu 26/07/200 Nam D02 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

225 2012010266 Trần Thị Thanh Hường 22/08/200 Nữ D02 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 5

Lớp: 10A10

238 2012010283 Nguyễn Quỳnh Chi 07/11/200 Nữ D02 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

241 2012010286 Nguyễn Hà Giang 08/12/200 Nữ D02 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

242 2012010287 Nguyễn Thị Thu Hằng 20/11/200 Nữ D02 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

256 2012010305 Nguyễn Thu Phươn 30/07/200 Nữ D02 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

260 2012010310 Vũ Nhất Vương 22/05/200 Nam D02 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 5

Lớp: 10A11

269 2012010323 Cấn Thị Diệu Ngọc 21/10/200 Nữ D02 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

270 2012010324 Bùi Vũ Hồng Nhung 26/10/200 Nữ D02 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

274 2012010328 Lưu Thanh Phươn 22/08/200 Nữ D02 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

282 2012010339 Phan Thị Hoài Trang 06/02/200 Nữ D02 4.5 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 4

Lớp: 10A12

292 2012010353 Nguyễn Thị Hà 26/12/200 Nữ D02 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

293 2012010355 Đinh Thu Hương 23/02/200 Nữ D02 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

296 2012010358 Phạm Thị Huyền 04/05/200 Nữ D02 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

305 2012010369 Đỗ Phương Thảo 02/12/200 Nữ D02 6 2 C Cải thiện Đã nộp

309 2012010373 Bùi Quang Vinh 04/12/200 Nam D02 4.4 1 D Cải thiện Đã nộp

310 2012010374 Phạm Thị Yến 05/06/200 Nữ D02 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 6

Lớp: 10A13

311 2012010376 Phạm Thị Phương Anh 27/03/200 Nữ D02 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

317 2012010382 Nguyễn Thùy Dương 25/10/200 Nữ D02 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

318 2012010383 Trần Thị Duyên 07/09/200 Nữ D02 4.4 1 D Cải thiện Đã nộp

324 2012010393 Trần Thị Hồng Minh 22/11/200 Nữ D02 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

330 2012010400 Nguyễn Thị Hồng Nhung 20/11/200 Nữ D02 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

332 2012010402 Đinh Duy Thép 20/01/200 Nam D02 5.5 2 C Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 6

Lớp: 10A14

338 2012010412 Tạ Văn Chươn 01/09/200 Nam D02 4.5 1 D Cải thiện Đã nộp

346 2012010425 Lê Thị Lan Phươn 29/10/200 Nữ D02 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 2
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Lớp: 10A16

366 2012010465 Phạm Thị Vân Anh 09/03/200 Nữ D02 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

436 2013010040 Nguyễn Thị Quỳnh Như 18/02/200 Nữ D02 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 2

Lớp: 10A17

375 2012010475 Nguyễn Thị Hương Lan 29/11/200 Nữ D02 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 1

Lớp: D15A03

448 2013010060 Phạm Thế Anh 27/05/200 Nam CH02 6.0 2 C Cải thiện Đã nộp

449 2013010061 Nguyễn Thị Mỹ Bình 21/10/200 Nữ CH02 5.8 2 C Cải thiện Đã nộp

454 2013010068 Nguyễn Vũ Thùy Linh 12/12/200 Nữ CH02 5.6 2 C Cải thiện Đã nộp

460 2013010075 Phạm Vinh Quang 16/10/200 Nam CH02 6.4 2 C Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 4

Lớp: D15A04

471 2013010095 Trần Thị Dinh 22/06/200 Nữ CH02 6.1 2 C Cải thiện Đã nộp

472 2013010096 Nông Ngọc Hạnh 15/10/200 Nữ CH02 5.5 2 C Cải thiện Đã nộp

473 2013010097 Lò Thị Hoài 25/05/200 Nữ CH02 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

474 2013010098 Lã Thị Thu Hương 22/01/200 Nữ CH02 6.4 2 C Cải thiện Đã nộp

107 2013010880 Ngô Kim Thủy 19/07/200 Nữ CH02 5.6 2 C Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 5

Lớp: D15A06

511 2013010152 Đỗ Mạnh Dũng 07/03/200 Nam CH02 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

516 2013010160 Nguyễn Thị Cẩm Ly 03/04/200 Nữ CH02 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

519 2013010163 Nguyễn Thị Minh 01/03/200 Nữ CH02 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

526 2013010171 Đặng Quỳnh Trang 19/02/200 Nữ CH02 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

105 2013010857 Hồ Văn Linh 04/05/200 Nam CH02 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 5

Lớp: D15A07

546 2013010192 Võ Thị Trà My 01/01/200 Nữ CH02 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

548 2013010194 Nguyễn Thanh Nhàn 29/09/200 Nữ CH02 5.8 2 C Cải thiện Đã nộp

555 2013010202 Dương Thị Trang 29/04/200 Nữ CH02 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 3

Lớp: D15A09

601 2013010260 Nguyễn Thủy Tiên 28/05/200 Nữ CH02 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 1

Lớp: D15A10

617 2013010286 Cao Thị Niên 12/10/200 Nữ CH02 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

625 2013010296 Nguyễn Quốc Tuấn 15/12/200 Nam CH02 6.2 2 C Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 2

Lớp: D15A12

667 2013010340 Nguyễn Vũ Quỳnh Hương 15/12/200 Nữ CH02 6.0 2 C Cải thiện Đã nộp

107 2013010881 Bùi Thị Mai Anh 28/09/200 Nữ CH02 6.6 2.5 C+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 2

Lớp: D15A13

686 2013010361 Vũ Thị Hằng 18/12/200 Nữ CH02 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

687 2013010362 Nguyễn Thúy Hằng 10/02/200 Nữ CH02 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

693 2013010369 Nguyễn Thị Thuý Nga 08/10/200 Nữ CH02 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 3

Lớp: D15A14

701 2013010387 Nguyễn Thị Lan Anh 04/04/200 Nữ CH02 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

706 2013010395 Phạm Thu Cúc 22/08/200 Nữ CH02 6.9 2.5 C+ Cải thiện Đã nộp
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707 2013010397 Vũ Thị Dung 24/12/200 Nữ CH02 6.0 2 C Cải thiện Đã nộp

712 2013010406 Nguyễn Phạm Hồn Liên 28/12/200 Nữ CH02 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 4

Lớp: D15A15

727 2013010422 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 10/10/200 Nữ CH02 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

728 2013010423 Đỗ Thị Thúy Hồng 02/01/200 Nữ CH02 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

730 2013010425 Nguyễn Thu Hường 31/07/200 Nữ CH02 4.5 1 D Cải thiện Đã nộp

733 2013010429 Nguyễn Thùy Linh 21/12/200 Nữ CH02 5.9 2 C Cải thiện Đã nộp

738 2013010435 Nguyễn Thu Phươn 24/06/200 Nữ CH02 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

745 2013010444 Trần Hương Trang 13/08/200 Nữ CH02 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 6

Lớp: D15A16

748 2013010448 Phan Mai Anh 26/05/200 Nữ CH02 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

751 2013010451 Lê Hồng Hà 02/02/200 Nữ CH02 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

755 2013010455 Nguyễn Quỳnh Hương 02/01/200 Nữ CH02 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

757 2013010457 Lương Thu Hương 01/09/200 Nữ CH02 4.5 1 D Cải thiện Đã nộp

762 2013010462 Lê Văn Long 24/08/200 Nam CH02 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

764 2013010465 Bùi Ngọc Mai 15/11/200 Nữ CH02 5.9 2 C Cải thiện Đã nộp

765 2013010466 Nguyễn Huyền My 01/04/200 Nữ CH02 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

770 2013010471 Nguyễn Ngọc Thảo 05/04/200 Nữ CH02 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

772 2013010473 Nguyễn Mai Trâm 04/01/200 Nữ CH02 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

774 2013010476 Thân Thị Tuyết 16/06/200 Nữ CH02 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 10

Lớp: D15A18

805 2013010517 Nguyễn Hồng Hảo 26/09/200 Nữ CH02 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

809 2013010521 Hà Phương Linh 03/11/200 Nữ CH02 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

810 2013010522 Nguyễn Trần Khán Linh 04/06/200 Nữ CH02 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

811 2013010523 Phạm Thị Mai Linh 15/08/200 Nữ CH02 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 4

Lớp: D15A19

825 2013010542 Trần Quỳnh Anh 12/07/200 Nữ CH02 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

830 2013010548 Khuất Thị Thanh Hồng 05/09/200 Nữ CH02 6.3 2 C Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 2

Lớp: D15A20

107 2013010888 Lê Quỳnh Mai 14/08/200 Nữ CH02 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 1

Lớp: D15A21

873 2013010604 Nguyễn Minh Hiền 03/06/200 Nữ CH02 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

875 2013010606 Bùi Lê Hoàng 10/04/200 Nam CH02 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

877 2013010608 Tô Lan Hương 05/07/200 Nữ CH02 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

878 2013010609 Nguyễn Thị Thu Hương 19/03/200 Nữ CH02 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

883 2013010614 Nguyễn Thị Luyến 05/10/200 Nữ CH02 4.0 1 D Cải thiện Đã nộp

886 2013010617 Vũ Thị Hồng Nhung 02/07/200 Nữ CH02 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

891 2013010622 Nguyễn Nhã Quyết 30/09/200 Nam CH02 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

893 2013010624 Quách Thị Phương Thảo 28/08/200 Nữ CH02 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 8

Lớp: D15A23

932 2013010671 Vũ Thị Kim Ngân 12/03/200 Nữ CH02 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

933 2013010673 Vũ Thị Ngọc 09/02/200 Nữ CH02 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

938 2013010679 Nguyễn Văn Quảng 01/05/200 Nam CH02 5.8 2 C Cải thiện Đã nộp
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939 2013010680 Phạm Ngọc Qúy 01/11/200 Nữ CH02 5.7 2 C Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 4

Lớp: D15A25

966 2013010727 Phạm Thị Ánh Dương 01/12/200 Nữ CH02 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

969 2013010730 Dương Mỹ Hảo 23/08/200 Nữ CH02 4.0 1 D Cải thiện Đã nộp

974 2013010735 Nguyễn Ngọc Linh 05/11/200 Nữ CH02 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

976 2013010737 Đào Thị Kiều Linh 23/08/200 Nữ CH02 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 4

Lớp: D15A26

987 2013010750 Đinh Thị Thùy Anh 30/11/200 Nữ CH02 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

989 2013010754 Trần Thị Mai Duyên 14/06/200 Nữ CH02 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

992 2013010758 Nguyễn Thúy Hằng 18/01/200 Nữ CH02 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

994 2013010760 Phạm Thị Mỹ Hoa 09/12/200 Nữ CH02 4.5 1 D Cải thiện Đã nộp

100 2013010769 Bùi Phương Linh 12/05/200 Nữ CH02 5.5 2 C Cải thiện Đã nộp

100 2013010775 Lương Ngọc Nhất 04/10/200 Nam CH02 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 6

Lớp: D15A28

103 2013010820 Lê Thị Thu Hiền 12/04/200 Nữ CH02 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

103 2013010821 Nguyễn Phạm Hiếu 18/07/200 Nam CH02 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

103 2013010825 Hứa Thị Ngọc Lân 30/10/200 Nữ CH02 6.2 2 C Cải thiện Đã nộp

104 2013010835 Nguyễn Thị Hồng Nhung 03/03/200 Nữ CH02 4.5 1 D Cải thiện Đã nộp

104 2013010842 Phạm Thu Trang 21/01/200 Nữ CH02 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 5

Lớp: HA14A1

111 2016010019 Lê Văn Mạnh 26/01/200 Nam H02 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

112 2016010022 Võ Hoài Nam 17/03/200 Nam H02 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

112 2016010024 Nguyễn Danh Thái 18/08/200 Nam H02 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

112 2016010028 Kiều Phương Tráng 16/08/199 Nam H02 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

112 2016010031 Nguyễn Thành Trung 14/08/200 Nam H02 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

112 2016010033 Bùi Trọng Việt 06/05/200 Nam H02 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 6

Lớp: XN14A1

532 2013010177 Lê Thị Vân Anh 11/04/200 Nữ CH02 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 1

Hà nội, ngày ...... tháng ......năm..............
PHÒNG ĐÀO TẠO


